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GTGP DƯỢC PHẨM ĐÔNG DƯỢC5- FIDOPHARM-
558 Nguyễn Trãi, Q.5, TP.HCM-VN ĐT: 38559126 Fax:(84.8)38566073

Sản xuất tại: 40 Tân Thành, P.12, Quận 5, TP.HCM - VN

  
CONG THỨC : CONG DỤNG :Viêm loét dạ dày, tá tràng, ăn uống

Bot Nghé (Pulvis Curcumae longae)........ 220mg khó tiêu, nhuận gan, lợi mật.

Mai mực (0s Sepiae)............................160mg LIỂU DÙNG :
Dương cam cúc (Fios Matriearae chamomila).ô0mg  - Người lớn : Mỗi lần uống 2 viên, ngày 3 lần.
Tá dược vừa đủ (Expicients s.qfor).......01 viên _ - Trẻ em 10-15 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên, ngày3 lần.

ĐỂXA TÂM TAY TRÊ EM CHONG tHỈ ĐỊNH : Không dùng cho người man cam

ĐỌC KY HUONG DAN SU DUNG TRUGC KHI DUNG vi các thành phần của thuốc và trẻ em dưới 10 tuổi.

 

       

¢ Gastro ulcer

¢ Duodenitis

- Choleretic
   

ORIENTAL PHARMACEUTIGAL CORPORATION 5 - FIDOPHARM

558 Nguyen Trai Street, District 5, HCMC - VN TEL: 38559126 Fax:(84.8)38566073

Produced in 40 Tan Thanh, War.12, Dist. 5, HCMC - VN
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. | INDICATIONS: " sạn : „ eine mát ˆ
| . u chẩn : |
— Gastro ulcer, duodenitis, indigestion, choleretic. oy - |

| DOSAGES: Ngay Sx:
| " i i H ding:| ~ Adults: take2 tablets each time, 3 times aday. (Exo. bate)

_ ~ Children 10-15 years of age: 1 tablet each time, 3 time a day.

._ ñNTRA-INDIGATI0NS: | | |
_ Hypersensitivity to any component of this drug, children under 10 years of age. J34s32lẠ05578
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Mấu nhãn thuốc
(Viên bao phim MICHOLEM)

1. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất : NHÃN VỈ
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fin ĐÔNG DƯỢC 5 - FIDOPHARM ¥% CTCP DUOC PHAM ĐÔNG DƯỢC5 - FIDO
EM sx MICHOLEM sx  MICHOLEM
220mg 0 Nghé 220mg '''''''''" Nghé 220mg

ia mg Mai mực 160mg Mai mực 160mg

mg Dương cam cúc 160mg Dương cam cúc 160mg

CTCP DƯỢC PHẨM ĐÔNG DƯỢC 5 - FIDOPHARM + CTCP DƯỢC PHẨM ĐÔNG

MICHOLEM sx  MICHOLEM sox  MICI
Nghệ 220mg Nghé 220mg ''''''`''' Nghé

Mai muc 160mg Mai muc 160mg Mai mui

Dương cam cúc 160mg Dương cam cúc 160mg Dương d

HẦM ĐÔNG DƯỢC 5 - FIDOPHARM #' CTCP DƯỢC PHẨM ĐÔNG DƯỢC 5 - FIDOPH

EM sx  MICHOLEM sx  MICHOLEM  220mg `'''''''”' Nghệ 220mg ˆ'''°''''" Nghệ 220mg

160mg Mai mực 160mg Mai mực 160mg

\göomo Dương cam cúc 160mg Dương cam cúc to0mg /
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Tờ hướng dẩn sử dụng:
 

I.Tên thuốc: MICHOLEM

2. Công thức: (Cho 01 đơn vị đóng gói nhỏ nhất) : 01 viên

 

 

 

 

 

   

Thành phần Hàm lượng

Bột nghệ (Pulvis Curcumae longae) 220mg

Mai muc (Os Sepiae)
160mg

Dương cam cúc (Elos Matricariae chamomilla) 160mg

Tá dược vừa đủ
01 viên

(Tinh bột mì, Lactose, Gelatin, Talc, Magnesi stearat,

HPMC 615, Titan dioxyd, Sunset yellow, Ethanol)
 

3. Dạng bào chế của thuốc : Viên bao phim

4. Quy cách đóng gói : VỈ bấm 15 viên. Hộp 4 vỉ

5. Chỉ định: - Viêm loét dạ dày, Viêm loét tá tràng.

- Ăn uống khó tiêu.

- Nhuận gan, lợi mật.

6. Những thông tin cần biết trước khi sử dụng thuốc :

a/ Chống chỉ định, thận trọng khi dùng thuốc : Không dùng cho người mẫn cảm với các

thành phân của thuốc và trẻ em dưới 10 tuổi

b/ Các tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác :Không

c/ Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Dùng được.

d/ Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc dùng được cho người lái xe và

vận hành máy móc. Không ảnh hưởng đến khả năng làmviệc.

e/ Quá liễu và xử trí: Không có

£/ Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo: Cần giảm liễu, uống đúng theo liều

khuyến cáo

7. Tác dụng không mong muốn : Chưa có báo cáo. “Thông báo cho bác sỹ những tác dụng

không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc”.

§. Hướng dẫn sử dụng :

- Người lớn : Mỗi lần uống 2 viên, ngày 3 lần

- Trẻ em từ 10— 15 tuổi : Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần

9. Các khuyến cáo : ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

(Nếu cần thêm thông tin, xin hồi ý kiến thầy thuốc)

10. Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn:

- Điều kiện bảo quản : Nơi thoáng mát, tránh ẩm. Nhiệt độ bảo quản dưới 30°C

- Tiêu chuẩn áp dung : TCCS 08-B-130-10

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sin xuất

11 Tên cơ sở : CÔNG TY CỔ PHẪN DƯỢC PHẨM ĐÔNG DƯ
ỢC 5 - FIDOPHARM

Địa chỉ : 558 Nguyễn Trãi, Quận 5,TP. Hồ Chí Minh

ĐT : 38559297 -3 8559126 FAX : 84.8. 38566073

Co’ s0-8a uất: 40 Tân thành, P.12, Q.5, TP.HCM

 

  
  

 
Ó CỤC TRƯỞNG

Nouyén Yan lanh
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